
Thay thế
BTTN 1

Thay thế
BTTN 2

Thay thế
BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Khóa 2013

1 DH61300564 Ngô Bội Lân D13_TP02  6.11 124 66 18 7 0 7 Không đạt OK_GAN

Khóa 2016

1 DH61602306 Huỳnh Lệ Quyên D16_TP01  5.69 149 73 7 3 0 3 Đăng ký lại X X OK

2 DH61600652 Lý Nguyễn Bảo Thạch D16_TP01  5.70 135 67 14 6 0 6 Không đạt OK

3 DH61600999 Huỳnh Như Bình D16_TP02  4.90 100 50 50 23 0 23 Không đạt OK

4 DH61601111 Võ Quốc Luân D16_TP02  5.72 149 73 6 2 0 2 Đăng ký lại X X OK

5 DH61600979 Huỳnh Thị Phương Ngọc D16_TP02  5.36 100 50 49 23 0 23 Không đạt OK_GAN

6 DH61603894 Nguyễn Hữu Lợi D16_TP03  4.93 99 48 51 25 0 25 Không đạt OK_GAN

7 DH61600507 Nguyễn Đặng Hồng Ngọc D16_TP03  5.38 116 59 36 14 0 14 Không đạt OK

8 DH61602862 Trầm Thị Mộng Thư D16_TP03  5.80 134 65 17 8 0 8 Không đạt OK_GAN

9 DH61602716 Nguyễn Thị Tiền D16_TP03  5.89 146 69 9 4 0 4 Đạt X X X X OK_GAN

10 DH61603448 Nguyễn Huỳnh Như ý D16_TP03  5.15 111 55 39 18 0 18 Không đạt OK

11 DH61602274 Bùi Minh Hải D16_TP04  5.99 132 66 18 7 0 7 Không đạt OK_GAN

12 DH61603317 Nguyễn Thế Huy D16_TP04  5.79 149 72 8 3 0 3 Đăng ký lại X X OK_GAN

13 DH61602496 Phan Thị Thanh Lan D16_TP04  4.92 93 49 57 24 0 24 Không đạt OK

14 DH61602865 Phạm Thị Thanh Nhi D16_TP04  5.86 147 71 5 2 0 2 Đăng ký lại X X X X OK_GAN

15 DH61600890 Đặng Thị Tuyết Nhung D16_TP04  5.69 145 69 8 4 0 4 Đăng ký lại X X X X OK

16 DH61602467 Đỗ Kiều Oanh D16_TP04  5.89 133 66 18 7 0 7 Không đạt OK_GAN

17 DH61602507 Võ Thị Linh Tâm D16_TP04  5.95 156 75 0 0 0 0 Đăng ký lại X X OK

Ghi chú

Môn
đồ án

Chưa tích lũy (Không đạt) Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Tổng
Đồ án /

Khóa luận

Môn thay thế 
Bài thi tốt nghiệp

(03)

Số
tín chỉ

Số
môn học

Số
tín chỉ

Số môn học

Kết quả

Hình thức

Môn
chung

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình

Tích lũy (Đạt)
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18 DH61601811 Trần Hữu Thiện D16_TP04  5.58 122 60 31 13 0 13 Không đạt OK_GAN

19 DH61600784 Đỗ Minh Thy D16_TP04  5.81 125 61 25 12 0 12 Không đạt OK

20 DH61600841 Nguyễn Thị Mỹ Tiên D16_TP04  4.55 89 44 63 29 0 29 Không đạt OK

21 DH61602280 Lê Thị Thanh Trúc D16_TP04  5.74 149 71 7 3 0 3 Đăng ký lại X X X OK

22 DH61601424 Nguyễn Xuân An D16_TP05  4.99 103 51 47 22 0 22 Không đạt OK

23 DH61601076 Phạm Thị Thanh Hà D16_TP05  5.34 124 60 31 13 0 13 Không đạt OK_GAN

24 DH61600879 Trần Anh Hào D16_TP05  5.67 149 71 9 4 0 4 Đăng ký lại X X OK_GAN

25 DH61601869 Dương Gia Lượng D16_TP05  5.84 154 70 10 5 0 5 Đăng ký lại X X OK_GAN

26 DH61601316 Trương Thiên Yến Nhi D16_TP05  5.68 146 70 8 3 0 3 Đăng ký lại X X X X OK_GAN

27 DH61600833 Nguyễn Minh Trọng D16_TP05  5.26 113 55 41 18 0 18 Không đạt OK

28 DH61602831 Ngô Văn Minh D16_TP06  5.39 143 69 17 6 0 6 Đăng ký lại X X OK

29 DH61602860 Trần Hoàng Anh Thư D16_TP06  4.66 101 52 48 21 0 21 Không đạt OK_GAN

Khóa 2017

1 DH61700598 Lê Thị Kim Ngân D17_TP01  5.73 145 68 16 6 0 6 Đăng ký lại X X X OK

2 DH61700254 Nguyễn Thanh Ngân D17_TP01  5.87 157 73 5 2 0 2 Đăng ký lại X X OK

3 DH61701134 Nguyễn Chí Phúc D17_TP01  5.68 142 67 21 9 0 9 Đăng ký lại X X OK

4 DH61700404 Hồ Ngọc Minh Thơ D17_TP01  4.94 103 54 56 19 0 19 Không đạt OK

5 DH61700060 Dư Thị Ngọc Trâm D17_TP01  5.85 138 67 24 8 0 8 Đăng ký lại X X OK

6 DH61701899 Đỗ Minh Duy D17_TP02  5.48 134 63 25 10 0 10 Không đạt OK

7 DH61701906 Phan Nguyễn Phương Giang D17_TP02  5.41 115 55 44 18 0 18 Không đạt OK

8 DH61701669 Trần Trung Kiên D17_TP02  4.17 91 46 68 27 0 27 Không đạt OK

9 DH61700403 Trần Bảo Khang D17_TP03  5.41 123 61 39 14 0 14 Đăng ký lại X X OK

10 DH61703009 Nguyễn Chí Linh D17_TP03  5.68 148 69 14 6 0 6 Đăng ký lại X X OK

11 DH61702254 Trần Trương Thảo D17_TP03  6.08 140 66 19 7 0 7 Không đạt OK Trang 2/7
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12 DH61704266 Tống Trần Thiên Thương D17_TP03  3.54 66 35 93 38 0 38 Không đạt OK

13 DH61703416 Vũ Đặng Xuân Hồng D17_TP04  5.90 150 68 9 5 0 5 Đăng ký lại X X X X OK_GAN

14 DH61700525 Nguyễn Trường Sơn D17_TP04  5.45 130 63 29 10 0 10 Không đạt OK

Khóa 2018

1 DH61800633 Đặng Quốc Anh D18_TP01  6.95 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK

1 DH61801791 Phạm Xuân Quốc Bảo D18_TP01  5.80 134 62 13 4 0 4 Không đạt OK_GAN

2 DH61700385 Phạm Thế Bình D18_TP01  5.76 129 60 18 6 0 6 Không đạt OK

3 DH61802725 Võ Trần Mỹ Duyên D18_TP01  6.10 139 63 8 3 0 3 Đạt X X X X OK_GAN

4 DH61800828 Chế Thị Cẩm Hồng D18_TP01  6.31 141 64 6 2 0 2 Đạt X X X X OK_GAN

5 DH61800920 Đặng Tấn Hưng D18_TP01  4.85 97 45 49 21 0 21 Không đạt OK

6 DH61806246 Tiêu Vỹ Khang D18_TP01  6.39 144 65 3 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

1 DH61802735 Tạ Ngọc Phương Linh D18_TP01  5.88 133 60 14 6 0 6 Không đạt OK

2 DH61802457 Nguyễn Bảo Nghi D18_TP01  6.35 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK

3 DH61703837 Trương Thanh Nhã D18_TP01  7.88 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK

4 DH61803360 Nguyễn Yến Nhi D18_TP01  6.24 141 64 6 2 0 2 Đạt X X X X OK_GAN

5 DH61800192 Nguyễn Huỳnh Mai Phương D18_TP01  6.13 138 63 9 3 0 3 Đạt X X X X OK_GAN

6 DH61800048 Nguyễn Thị Ngọc Phướng D18_TP01  6.01 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

7 DH61801329 Hồ Minh Tấn D18_TP01  5.75 126 59 21 7 0 7 Không đạt OK

8 DH61800063 Viên Bích Thuận D18_TP01  7.05 144 64 3 2 0 2 Đạt X X X X OK

9 DH61802464 Phan Thị Thủy Tiên D18_TP01  6.48 141 64 6 2 0 2 Đạt X X X X OK_GAN

10 DH61801246 Lê Minh Toàn D18_TP01  6.22 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

11 DH61800019 Lê Cao Trí D18_TP01  7.24 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

12 DH61801354 Nguyễn Nam Trung D18_TP01  5.63 119 56 28 10 0 10 Không đạt OK

13 DH61802515 Dương Minh Hoàng Tú D18_TP01  5.72 123 57 24 9 0 9 Không đạt OK Trang 3/7
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14 DH61802513 Hồ Thị Hoàng Yến D18_TP01  5.76 128 59 19 7 0 7 Không đạt OK

1 DH61800955 Trần Ngọc Vân Anh D18_TP02  6.16 137 63 10 3 0 3 Không đạt OK_GAN

2 DH61803454 Kiều Lý Ngọc Hằng D18_TP02  6.51 144 64 3 2 0 2 Đạt X X X X OK

3 DH61803485 Đặng Công Hậu D18_TP02  6.30 144 64 3 2 0 2 Đạt X X X X OK

4 DH61803089 Lê Khắc Huy D18_TP02  6.39 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

5 DH61803821 Nguyễn Thị Thúy Huyền D18_TP02  6.32 139 63 8 3 0 3 Đạt X X X X OK

6 DH61805004 Huỳnh Thị Hồng Loan D18_TP02  6.81 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK

7 DH61803606 Lê Thị Ngọc Mai D18_TP02  7.44 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK

8 DH61801555 Cao Thị Kim Mẫn D18_TP02  6.39 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

9 DH61803183 Nguyễn Thị Minh Ngọc D18_TP02  6.18 143 65 4 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

10 DH61803043 Huỳnh Thị Kim Nhon D18_TP02  6.97 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK

11 DH61800097 Trần Đại Thành D18_TP02  5.53 109 53 38 13 0 13 Không đạt OK_GAN

12 DH61802812 Nguyễn Thị Minh Thùy D18_TP02  6.40 139 63 8 3 0 3 Đạt X X X X OK

13 DH61802678 Tô Thị Mỹ Thương D18_TP02  6.93 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

1 DH61803607 Võ Thị Mỹ Tiên D18_TP02  6.15 135 62 12 4 0 4 Không đạt OK_GAN

2 DH61803916 Phạm Mỹ Trinh D18_TP02  5.92 134 60 13 6 0 6 Không đạt OK

3 DH61803524 Võ Ngọc Phương Trinh D18_TP02  6.72 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

4 DH61806419 Nguyễn Thị Thanh Trúc D18_TP02  6.41 144 65 3 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

5 DH61803969 Võ Thị Thanh Trúc D18_TP02  7.20 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

6 DH61806019 Phạm Ngọc Lan Vi D18_TP02  6.89 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

7 DH61803011 Lê Tuấn Vinh D18_TP02  6.68 144 65 3 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

8 DH61803824 Hạng Lê Thảo Vy D18_TP02  6.07 133 61 14 5 0 5 Không đạt OK

9 DH61804474 Nguyễn Hải Đăng D18_TP03  5.96 136 61 11 5 0 5 Không đạt OK_GAN

10 DH61804490 Nguyễn Văn Đức D18_TP03  5.37 111 52 36 14 0 14 Không đạt OK_GANTrang 4/7
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11 DH61804603 Lê Thị Thu Hiền D18_TP03  7.64 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

12 DH61804770 Trần Hoàng Thái Huy D18_TP03  5.54 115 55 32 11 0 11 Không đạt OK

13 DH61804838 Tăng Tiến Khang D18_TP03  5.95 132 61 15 5 0 5 Không đạt OK_GAN

14 DH61804841 Trương Gia Khang D18_TP03  6.00 140 63 7 3 0 3 Đạt X X X X OK_GAN

15 DH61804974 Lê Thị Thùy Linh D18_TP03  7.02 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

16 DH61805086 Phạm Phú Hoàng Minh D18_TP03  5.84 133 61 14 5 0 5 Không đạt OK_GAN

17 DH61800418 Lê Thị Tuyết Ngân D18_TP03  6.26 144 65 3 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

18 DH61805198 Trịnh Hoàng Nguyên D18_TP03  6.70 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

19 DH61805244 Nguyễn Thị Yến Nhi D18_TP03  6.61 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

20 DH61805280 Lê Trần Bảo Như D18_TP03  7.41 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

21 DH61805285 Nguyễn Thị Huỳnh Như D18_TP03  6.57 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

22 DH61805391 Bùi Thị Kim Phương D18_TP03  6.50 145 65 2 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

1 DH61804193 Dương Thị Mai Phương D18_TP03  5.99 130 60 17 6 0 6 Không đạt OK_GAN

2 DH61805447 Cát Thị Ngọc Quỳnh D18_TP03  7.23 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

3 DH61805452 Phan Ngọc Diễm Quỳnh D18_TP03  6.71 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

4 DH61805530 Lê Quốc Thái D18_TP03  5.22 109 51 38 15 0 15 Không đạt OK_GAN

5 DH61805570 Lê Thị Kim Thao D18_TP03  6.44 142 64 5 2 0 2 Đạt X X X X OK_GAN

6 DH61805648 Trương Hiếu Thảo D18_TP03  6.30 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

7 DH61803860 Nguyễn Ngọc Anh Thy D18_TP03  6.33 142 64 5 2 0 2 Đạt X X X X OK_GAN

8 DH61805861 Nguyễn Lê Tú Trinh D18_TP03  5.76 133 61 14 5 0 5 Không đạt OK_GAN

9 DH61805879 Hồ Thụy Thanh Trúc D18_TP03  6.91 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

10 DH61805931 Lê Thị Cẩm Tú D18_TP03  6.43 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

11 DH61806009 Giang Mỹ Vân D18_TP03  6.78 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

12 DH61801027 Phạm Thị Lan Anh D18_TP04  5.00 84 42 63 24 0 24 Không đạt OK_GANTrang 5/7
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13 DH61801065 Huỳnh Gia Bảo D18_TP04  4.79 89 42 58 24 0 24 Không đạt OK

14 DH61801325 Đoàn Hữu Định D18_TP04  6.23 141 63 6 3 0 3 Đạt X X X X OK_GAN

15 DH61801498 Phạm Thanh Hiếu D18_TP04  6.50 144 64 3 2 0 2 Đạt X X X X OK_GAN

16 DH61802261 Thiệu Thanh Hiếu D18_TP04  5.78 119 56 28 10 0 10 Không đạt OK_GAN

17 DH61800599 Đoàn Thị Cẩm Hương D18_TP04  6.23 136 61 11 5 0 5 Không đạt OK_GAN

18 DH61802455 Nguyễn Thị Lụa D18_TP04  6.34 140 62 7 4 0 4 Đạt X X X X OK_GAN

19 DH61801546 Nguyễn Thị Mỹ Ngân D18_TP04  6.71 146 65 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

20 DH61804160 Trần Nguyễn Tú Như D18_TP04  6.93 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

21 DH61800795 Trần Hồng Phúc D18_TP04  6.27 144 65 3 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

22 DH61805395 Hồ Thị Mai Phương D18_TP04  6.95 145 65 2 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

23 DH61800011 Nguyễn Hoàng Nam Phương D18_TP04  6.43 145 65 2 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

24 DH61801127 Nguyễn Thanh Thảo D18_TP04  6.14 137 63 10 3 0 3 Không đạt OK_GAN

25 DH61805675 Nguyễn Hiệp Thuận D18_TP04  6.78 145 65 2 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

26 DH61805809 Phan Thị Kiều Trang D18_TP04  6.91 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

27 DH61800971 Trịnh Thị Thùy Trang D18_TP04  6.75 146 65 1 1 0 1 Đạt X X X X OK_GAN

28 DH61806378 Hà Thị Ngọc Trâm D18_TP04  6.38 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

29 DH61805858 Lê Thị Lan Trinh D18_TP04  6.87 147 66 0 0 0 0 Đạt X X X X OK

30 DH61801120 Lê Anh Tùng D18_TP04  6.23 143 64 4 2 0 2 Đạt X X X X OK_GAN

31 DH61802939 Bùi Quang Vinh D18_TP04  4.90 101 50 45 16 0 16 Không đạt OK

32 DH61800182 Trần Chí Vỹ D18_TP04  4.89 96 45 51 21 0 21 Không đạt OK

Điều kiện xét :

- Đối với khoa Điện - điện tử: Nếu chưa đạt 2 môn Đồ án môn học, sinh viên phải hoàn thành trước khi bảo vệ Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

- Đối với khoa Design: Cột (10) ≠ 0 Sinh viên phải đạt tất cả các môn Đồ án môn học.

Điều kiện 1: Cột (08) ≤ 9 (Áp dụng cho tất cả các khoa).

Điều kiện 2:
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Chưa tích lũy (Không đạt) Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Tổng
Đồ án /

Khóa luận

Môn thay thế 
Bài thi tốt nghiệp

(03)

Số
tín chỉ

Số
môn học

Số
tín chỉ

Số môn học

Kết quả

Hình thức

Môn
chung

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình

Tích lũy (Đạt)

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp :

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Đăng ký lại" hoặc "Không đạt" Sinh viên học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 1: Lưu ý: Sinh viên đăng ký Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp cần được giảng viên hướng dẫn đồng ý và xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" Sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 21/03/2022.

Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022 Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022
Trưởng Phòng Đào tạo Hiệu trưởng

(Đã ký) (Đã ký)

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS. TS. Cao Hào Thi

(Đã ký)

Người lập bảng

Phan Thị Thanh Tuyền
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